
STT Họ và tên
Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng 

ký làm việc tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác  (nếu có)

1 Vũ Anh Dũng
0009944/BYT- 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Hằng ngày từ 11h- 

13h, từ 17h30 - 

19h30

Phụ trách 

chuyên môn 

Phòng khám.

Bệnh viện Đại học Y Thái Bình thứ 2 Sáng 7h-

11h00, chiều 13h30- 17 h00. Phòng khám Đa 

khoa Anh Dũng -

Công ty Cổ phần Y Dược Anh Dũng Địa chỉ: Số 

54 đường 14/10, Xã Tiền Hải -  Tỉnh Hưng Yên 

từ

04/05/2026 Thứ bảy hàng tuần; Mùa đông: Sáng 

7h00- 11h30; Chiều 13h30-17h00;  Mùa hè: 

Sáng: 6h30-

11h00;  Chiều :13h30-17h00;

4.Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Tờ trình số  02 /TTr-PKNKAD  ngày 13 tháng 08 năm 2026 của Phòng khám nha khoa Anh Dũng)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Phòng khám nha khoa Anh Dũng

2. Địa chỉ : Số 34 đường Quang Trung-phường Trần Hưng Đạo -  Tỉnh Hưng Yên

3.Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh:  07 ngày/ tuần : từ 11h30-13h; 17h30-19h30



2 Vũ Minh Hoàng
046468/BYT- 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Hằng ngày từ 11h- 

13h, từ 17h30 - 

19h30; Thừ 7 và 

chủ nhật Sáng 7h-

11h00, chiều 

13h30- 17 h00

Bác sĩ
Bệnh viện Đại học Y Thái Bình từ thứ 2 đến thứ 

6; Sáng 7h-11h00, chiều 13h30- 17 h00

3
Trần Thị Lan 

Anh

0003753/HNA- 

CCHN

Thực hiện theo Thông

tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10 /2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề

nghiệp đối với điều dưỡng 

Đại học

Hằng ngày từ 11h- 

13h, từ 17h - 

19h30

Điều Dưỡng Không

4
Vũ Thị Thanh 

Mai

001883/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Hằng ngày từ 11h- 

13h, từ 17h - 

19h30

Điều Dưỡng Không

5
Đào Thị Mỹ 

Hảo

0017531/HNO-

CCHN

Thực hiện theo quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Hằng ngày từ 11h- 

13h, từ 17h - 

19h30

Điều Dưỡng Không

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

TS.BSCKII. Vũ Anh Dũng



Ghi 

chú

4.Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Tờ trình số  02 /TTr-PKNKAD  ngày 13 tháng 08 năm 2026 của Phòng khám nha khoa Anh Dũng)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Phòng khám nha khoa Anh Dũng

2. Địa chỉ : Số 34 đường Quang Trung-phường Trần Hưng Đạo -  Tỉnh Hưng Yên

3.Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh:  07 ngày/ tuần : từ 11h30-13h; 17h30-19h30
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